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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG CỦA TỈNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003, Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 và Nghị định số 21/2007/NĐ-CP ngày 28/02/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 74/BC- STP ngày 23/10/2009 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 612/TTr-SKHĐT ngày 02/10/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông của tỉnh trong hoạt động đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư".

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thực hiện cơ chế "một cửa" trong hoạt động đầu tư tại tỉnh Thái Bình.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố;Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu VT, TH, TM, CN.
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QUY ĐỊNH
VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG CỦA TỈNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Cơ chế một cửa liên thông
1. Cơ chế một cửa liên thông là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính Nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cấp hành chính từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính Nhà nước.

2. Cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư tại Thái Bình được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông của tỉnh trong hoạt động đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh).

Điều 2. Hoạt động đầu tư
1. Hoạt động đầu tư là hoạt động của Nhà đầu tư trong quá trình đầu tư gồm các khâu: chuẩn bị đầu tư, thực hiện và quản lý dự án đầu tư.

2. Hoạt động đầu tư tại Thái Bình được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 và các quy định pháp luật có liên quan khác.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư:
1. Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.

2. Công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết.

3. Nhận yêu cầu và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

4. Giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân.

5. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước để giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

Điều 4. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:

- Dự án đầu tư không thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng: Nhà đầu tư trong nước, Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư tại tỉnh Thái Bình.

Điều 5. Thủ tục hành chính liên thông trong hoạt động đầu tư tại Thái Bình
1. Các thủ tục đầu tư:

a) Chấp thuận đầu tư.

b) Cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Các thủ tục về đất:

a) Quyết định thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất. 

b) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Thủ tục về xây dựng và phòng cháy chữa cháy: 

a) Cấp Giấy phép xây dựng.

b) Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

Chương II
QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG CỦA TỈNH TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
Điều 6. Quy trình thực hiện thủ tục đầu tư
Nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào tỉnh Thái Bình, thủ tục đầu tư được thực hiện theo trình tự sau:

a) Giai đoạn xem xét, chấp thuận đầu tư:

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin đầu tư tại Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trao đổi với các ngành (đối với dự án có tính phức tạp về môi trường), báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh có văn bản trả lời về chủ trương đầu tư, giới thiệu, thỏa thuận địa điểm trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

- Sau khi được đồng ý về chủ trương đầu tư, nếu dự án đầu tư vào các khu công nghiệp thì thủ tục liên quan đến đầu tư do Ban quản lý khu công nghiệp thực hiện theo quy định. Các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo quy định dưới đây.

b) Giai đoạn xem xét, cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, trực tiếp chuyển hồ sơ để lấy ý kiến của các ngành liên quan. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, các ngành gửi trả lại kết quả thẩm định về Sở Kế hoạch và Đầu tư (ngành nào không gửi về, coi như đồng ý với dự án và vẫn phải chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý của ngành mình). Đối với dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được tính thêm thời gian thẩm định, quyết định tại bước 2.

Bước 2: - Nhà đầu tư nhận lại hồ sơ để sửa cho hoàn chỉnh và gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối với dự án thuộc diện phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo, quyết định phê duyệt về đánh giá tác động môi trường (khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền) và chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Thời gian thẩm định, quyết định đánh giá tác động môi trường không quá 10 (mười) ngày làm việc. Trường hợp đặc biệt không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc và phải báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (không kể thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa báo cáo đánh giá tác dộng môi trường theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định).

- Dự án thuộc diện đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ về Bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thẩm định, cấp Giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường và chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Thời gian thực hiện không quá 05 (năm) ngày làm việc.

Bước 3: Sau khi nhận lại hồ sơ đã được Nhà đầu tư chỉnh sửa và Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc báo cáo xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc.

Nhà đầu tư nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 7. Trình tự giải quyết thủ tục về đất đai.
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư nộp hồ sơ về giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo trình tự sau:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin thuê đất, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh. 

2. Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận cho Nhà đầu tư và trực tiếp chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, nếu cần bổ sung hồ sơ thì ghi vào phiếu và chuyển về Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh.

- Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh sẽ chuyển tiếp cho Nhà đầu tư để bổ sung hồ sơ, sau đó nhận lại hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung và chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm tra và làm các thủ tục, báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả và chuyển về Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh để trả cho Nhà đầu tư.

4. Thời gian thực hiện thủ tục không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được các quyết định.

Điều 8. Trình tự thủ tục cấp Giấy phép xây dựng và phòng cháy chữa cháy
Trước khi khởi công xây dựng công trình, Nhà đầu tư phải làm thủ tục cấp Giấy phép xây dựng và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

1. Thủ tục về cấp Giấy phép xây dựng: Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh. 

Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, viết phiếu biên nhận và trực tiếp chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định, cấp giấy phép xây dựng và chuyển kết quả về Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh để trả cho nhà đầu tư (Trường hợp cần bổ sung hồ sơ thì Sở Xây dựng ghi phiếu và gửi về Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh để chuyển cho Nhà đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ). Thời gian thực hiện thủ tục không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đối với các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp đã được tỉnh phê duyệt, Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh chuyển hồ sơ đến UBND huyện, thành phố. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thẩm định, cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc và chuyển kết quả về Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh để trả cho Nhà đầu tư.

2. Đối với dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế, thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh. Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh trực tiếp chuyển hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy để tổ chức thẩm duyệt về thiết kế phòng cháy chữa cháy và chuyển kết quả về Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh để trả cho Nhà đầu tư (Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ghi phiếu và gửi về Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh để chuyển cho Nhà đầu tư về bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ). Thời gian thực hiện không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Điều 9. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước các hoạt động đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, có những nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Phối hợp với các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư và danh mục dự án khuyến khích, thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Hướng dẫn Nhà đầu tư lập hồ sơ, tiếp nhận và làm thủ tục chấp thuận các dự án đầu tư vào tỉnh. Tổ chức thẩm tra dự án đầu tư, lấy ý kiến của các cơ quan chức năng, tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp của tỉnh).

3. Hướng dẫn, tiếp nhận và chuyển các hồ sơ về thủ tục cho thuê đất, giao đất, thủ tục về môi trường, cấp phép xây dựng, thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đến các cơ quan chuyên môn để được giải quyết các thủ tục cho Nhà đầu tư.

4. Nhận lại kết quả đã được các cơ quan chuyên môn giải quyết để trả cho Nhà đầu tư. Trường hợp các hồ sơ không được giải quyết, phải gửi thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

5. Chủ trì, phối kết hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của giấy chứng nhận đầu tư và của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tiếp nhận, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

6. Quản lý, tổng hợp, đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của các hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh, định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành liên quan theo quy định.

7. Thành lập Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh để hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả cho Nhà đầu tư. 

Bố trí cán bộ, công chức đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh. 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
1. Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình giải quyết thủ tục cho Nhà đầu tư. Bố trí đồng chí lãnh đạo cơ quan và phòng chuyên môn làm đầu mối liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư khi giải quyết thủ tục đầu tư.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức cuộc họp thẩm định, thống nhất về nhu cầu sử dụng đất của dự án đầu tư.

3. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ từ Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn giải quyết nhanh các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy cho Nhà đầu tư theo Điều 7 và Điều 8 Quy định này.

4. Chuyển kết quả đã giải quyết về Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để trả cho Nhà đầu tư.

5. Giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện các quy định của Nhà nước và của tỉnh về đất đai, xây dựng, phòng chống cháy nổ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc giải quyết các thủ tục đầu tư. 

2. Các cơ quan liên quan bố trí một đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn làm đầu mối liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình giải quyết các thủ tục cho Nhà đầu tư. Cán bộ này có trách nhiệm theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ đầu tư tại cơ quan mình, nếu có vướng mắc, báo cáo lãnh đạo sở, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và thông báo cho Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật và của tỉnh liên quan tới các hoạt động đầu tư của Nhà đầu tư.

5. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

